KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
CHỦ ĐỀ LỚN: TRƯỜNG MẦM NON

Thời gian thực hiện: 04 tuẩn (từ ngày 16/ 9/ 2024 đến ngày 11/ 10/ 2024)
Tuần 1: Tết trung thu: Từ 16/ 9/ 2024 – 20/ 9/ 2024
Tuần 2: Trường mầm non của bé: Từ 23/ 9/ 2024 – 27/ 9/ 2024
Tuần 3: Lớp học của bé: Từ 30/ 9/ 2024 – 4/ 10/ 2024
Tuần 4: Đồ dùng đồ chơi của lớp: Từ 7/ 10/ 2024 – 11/ 10/ 2024                         
	Lĩnh vực
	Mục tiêu
	Nội dung
	Hoạt động

	Phát triển thể chất
	5 tuổi
MT1: Thực hiện đúng, thuần thục các động tác của bài thể dục theo hiệu lệnh hoặc theo bản nhạc/ bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp

MT2: Thực hiện thuần thục động tác tung bóng lên cao và bắt bóng.
MT3: Thực hiện được bài Bật xa.
* Dinh dưỡng và sức khỏe

 MT4: Biết một số món ăn thông thường ở trường mầm non. Sử dụng thành thạo các đồ dùng trong sinh hoạt ở trường mầm non: Khăn, bát ăn cơm, thìa xúc cơm..
MT5: Có thói quen chào mời trước khi ăn, không nói chuyện trong khi ăn.

MT6: Thực hiện một số việc đơn giản: 
- Tự rửa tay bằng xà phòng, tự lau mặt, đánh răng
4 tuổi

MT1: Thực hiện đúng, đủ các động tác của bài thể dục theo hiệu lệnh hoặc theo bản nhạc/ bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp.

MT2: Thực hiện thuần thục động tác tung bóng lên cao và bắt bóng.
MT3. Thực hiện được bài Bật xa
* Dinh dưỡng và sức khỏe
 MT4: Biết một số món ăn thông thường ở trường mầm non. Biết sử dụng các đồ dùng trong sinh hoạt ở trường mầm non: Khăn, bát ăn cơm, thìa xúc cơm..

MT5:  Có thói quen chào mời trước khi ăn, không nói chuyện trong khi ăn.

MT6: Thực hiện một số việc đơn giản: Tự rửa tay bằng xà phòng, tự lau mặt, đánh răng
 2, 3 tuổi

MT1: Thực hiện được các động tác của bài thể dục theo hiệu lệnh hoặc theo bản nhạc/ bài hát. 

MT2: Thực hiện thuần thục động tác tung bóng lên cao và bắt bóng
MT3. Thực hiện được bài Bật xa

* Dinh dưỡng và sức khỏe

 MT4: Nhận biết được một số món ăn thông thường ở trường mầm non. Sử dụng được 1 số đồ dùng trong sinh hoạt ở trường mầm non: Khăn, bát ăn cơm, thìa xúc cơm.
MT5:  Tập được 1 số thói quen chào mời trước khi ăn, không nói chuyện trong khi ăn.
MT6: Tập thực hiện một số việc đơn giản cùng cô: Tự rửa tay bằng xà phòng.
	- Trẻ tập các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp: Hô hấp 1, tay 1, lưng - bụng 1, chân 1, bật 1.
- Trẻ biết phối hợp 2 tay thực hiện  động tác tung bóng lên cao và bắt bóng.

- Biết phối hợp chân tay bật xa. 

- Biết chơi các trò chơi vận động: Thi ai nhanh, truyền bóng, kéo co.
- Trẻ kể tên các món ăn trong trường mầm non
- Trẻ biết tự sử dụng thành thạo các đồ dùng sinh hoạt trong trường như khăn mặt, ca cốc uống nước, bát thìa. 
- Biết mời trước khi ăn, ăn cơm không nói chuyện, không làm rơi vãi thức ăn, biết bỏ gọn thức ăn vãi trên bàn.

- Vệ sinh cá nhân rủa tay, rửa mặt sau khi đi vệ sinh, trước khi ăn, sau khi chơi, khi tay và mặt bẩn
4 tuổi

- Trẻ tập các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp: Hô hấp 1, tay 1, lưng - bụng 1, chân 1, bật 1.
- Trẻ biết thực hiện động tác tung bóng lên cao và bắt bóng.
- Biết phối hợp chân tay bật xa.

- Chơi các trò chơi vận động: Thi ai nhanh, truyền bóng, kéo co…
- Trẻ kể tên các món ăn trong trường MN. Trẻ biết tự sử dụng các đồ dùng sinh hoạt trong trường như khăn mặt, ca cốc uống nước, bát thìa. 
- Biết mời trước khi ăn, ăn cơm không nói chuyện, không làm rơi vãi thức ăn, biết bỏ gọn thức ăn vãi trên bàn.

- Vệ sinh cá nhân rửa tay, rửa mặt sau khi đi vệ sinh, trước khi ăn, sau khi chơi, khi tay và mặt bẩn
2, 3 tuổi

- Trẻ tập các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp: Hô hấp 1, tay 1, lưng - bụng 1, chân 1, bật 1.
- Trẻ biết thực hiện động tác tung bóng lên cao và bắt bóng.

- Biết phối hợp chân tay bật xa.

- Chơi các trò chơi vận động: Thi ai nhanh, truyền bóng, kéo co…
- Trẻ kể tên 1 số món ăn đơn giản trong trường mầm non. Tập tự sử dụng các đồ dùng sinh hoạt trong trường như khăn mặt, ca cốc uống nước, bát thìa. 
- Tập 1 số thói quen mời trước khi ăn, ăn cơm không nói chuyện, không làm rơi vãi thức ăn, biết bỏ gọn thức ăn vãi trên bàn.

- Vệ sinh cá nhân dưới sự giúp đỡ của cô: Rửa tay, rửa mặt.


	* Thể dục sáng

- Động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp: Hô hấp 1, tay 1, lưng - bụng 1, chân 1, bật 1.
* Vận động cơ bản ( 3 tiết )

- Đi bằng mép ngoài bàn chân

- Tung bóng lên cao và bắt bóng (cs 14)
- Bật xa 50 cm ( cs 1)
* Trò chơi vận động

- Thi ai nhanh, truyền bóng, kéo co…
- Thực hành nhận biết các món ăn trong trường mầm non

- Thực hành sử dụng đồ dùng sinh hoạt hàng ngày ở trường MN trong khi ăn, uống, ngủ, chơi...

- Thực hành hành vi ăn uống văn minh hợp vệ sinh.
- Thực hành vệ sinh rửa tay, rửa mặt

	Phát triển nhận thức
	5 tuổi
MT1: Tìm hiểu về đèn lồng trung thu
MT2: Trẻ biết 1số hoạt động của trường mầm non và lớp MG của bé

MT3: Trẻ biết tạo nhóm đối tượng có số lượng là 6, nhận biết số 6. (cs104)
MT 4: Trẻ biết so sánh, thêm bớt tạo sự bằng nhau trong phạm vi 6. (cs 104)
4 tuổi

MT1: Trẻ tìm hiểu về đèn lồng trung thu
MT2: Trẻ biết 1số hoạt động của trường mầm non và lớp mẫu giáo của bé
MT3: Trẻ biết tạo nhóm đối tượng có số lượng là 6, nhận biết số 6 theo khả năng.

MT 4: Trẻ biết so sánh, thêm bớt tạo sự bằng nhau trong phạm vi 6 theo khả năng.

2, 3 tuổi

MT1: Trẻ tìm hiểu về đèn lồng theo khả năng.
MT2: Trẻ biết 1số hoạt động của trường mầm non và lớp mẫu giáo của bé theo khả năng.
MT3: Trẻ biết tạo nhóm đối tượng có số lượng là 6, nhận biết số 6 theo khả năng.

MT4: Trẻ biết so sánh, thêm bớt tạo sự bằng nhau trong phạm vi 6 theo khả năng.

	- Tìm hiểu về tên gọi, cấu tạo, nguyên vật liệu và cách làm, công dụng của đèn lồng.
- Tìm hiểu về tên gọi, địa chỉ, những đặc điểm nổi bật của trường, lớp mầm non và lớp mẫu giáo của bé.
- Trẻ biết tạo nhóm đối tượng có số lượng là 6, nhận biết số 6.

- Trẻ biết so sánh, thêm bớt tạo sự bằng nhau trong phạm vi 6.

4 tuổi

- Tìm hiểu về tên gọi, cấu tạo, nguyên vật liệu và cách làm, công dụng của đèn lồng theo khả năng
- Tìm hiểu về tên gọi, những đặc điểm nổi bật của trường, lớp mầm non và lớp mẫu giáo của bé.

- Trẻ biết tạo nhóm đối tượng có số lượng là 6, nhận biết số 6 theo khả năng.

- Trẻ biết so sánh, thêm bớt tạo sự bằng nhau trong phạm vi 6 theo khả năng.

2, 3 tuổi

- Tìm hiểu về tên gọi, cấu tạo, công dụng của đèn lồng theo khả năng.
- Tìm hiểu về tên gọi, những đặc điểm nổi bật của trường mầm non và lớp mẫu giáo của bé theo khả năng.

- Trẻ biết tạo nhóm đối tượng có số lượng là 6, nhận biết số 6 theo khả năng.

- Trẻ biết so sánh, thêm bớt tạo sự bằng nhau trong phạm vi 6 theo khả năng.
	*Khám phá xã hội (2 tiết) 

- Tìm hiểu về đèn lồng (QT 5E) 
- Tìm hiểu về các hoạt động của trường mầm non
Trò chơi: Đoán xem là ai đây, thẻ tên

* LQVT: 2 tiết
- Tạo nhóm, thành lập số lượng trong phạm vi 6. (cs 104)
- So sánh, thêm bớt tạo sự bằng nhau trong phạm vi 6 (cs 104)



	Phát triển ngôn ngữ
	 5 tuổi

MT1: Thực hiện được các yêu cầu trong hoạt động tập thể 
MT2: Hiểu một số từ khái quát chỉ sự vật hiện tượng đơn giản, gần gũi. 
MT3: Đọc biểu cảm thơ, nghe hiểu nội dung câu truyện về trường trường mầm non, lớp mẫu giáo của bé, tết Trung thu
MT4: Nhận biết và phát âm các nét cơ bản. Nhận dạng các chữ cái o, ô, ơ trong bảng chữ cái tiếng việt 
(cs 90)
MT5: Trẻ tô, đồ các nét chữ, sao chép chữ cái o, ô, ơ ( cs 91).

4 tuổi
MT1: Thực hiện được 1 số yêu cầu trong hoạt động tập thể 
MT2: Hiểu một số từ khái quát chỉ sự vật hiện tượng đơn giản, gần gũi.
MT3: Đọc biểu cảm thơ, nghe hiểu nội dung câu truyện về trường lớp MN, tết Trung thu.
MT4: Nhận biết và phát âm các nét cơ bản. Nhận dạng các chữ cái o, ô, ơ trong bảng chữ cái tiếng việt theo khả năng.
2, 3 tuổi
MT1: Thực hiện được 1 số yêu cầu trong hoạt động tập thể 

MT2: Hiểu một số từ khái quát chỉ sự vật hiện tượng đơn giản, gần gũi.
MT3: Đọc biểu cảm thơ, nghe hiểu nội dung câu truyện về trường mầm non, lớp mẫu giáo của bé, tết trung thu theo khả năng
MT4: Nhận biết và phát âm các nét cơ bản. Nhận dạng các chữ cái o, ô, ơ trong bảng chữ cái tiếng việt theo khả năng.
	5 tuổi
- Nghe hiểu lời nói theo yêu cầu của người khác và phản hồi lại bằng những hành động, lời nói phù hợp trong hoạt động tập thể.
- Hiểu và làm theo được 2, 3 yêu cầu liên tiếp

- Hiểu các từ khái quát, từ trái nghĩa
- Đọc thơ, nghe hiểu nội dung câu truyện: Gà học chữ, Tình bạn,  Giấc mơ kỳ lạ
- Nhận biết các nét cơ bản, nhận dạng các chữ cái và phát âm được chữ cái o, ô, ơ.
- Tập tô theo các nét của chữ cái : o, ô, ơ
4 tuổi

- Nghe hiểu lời nói theo yêu cầu của người khác và phản hồi lại bằng những hành động, lời nói phù hợp trong hoạt động tập thể.
- Hiểu các từ khái quát, từ trái nghĩa
- Đọc thơ, nghe hiểu nội dung câu truyện : Gà học chữ, Tình bạn, Giấc mơ kỳ lạ 
- Nhận biết các nét cơ bản, nhận dạng các chữ cái và phát âm được chữ cái o, ô, ơ.
2, 3 tuổi

- Nghe hiểu lời nói theo yêu cầu của người khác.
- Hiểu các từ khái quát, từ trái nghĩa
- Đọc thơ, nghe hiểu nội dung câu truyện : Gà học chữ, Tình bạn, Giấc mơ kỳ lạ theo khả năng của trẻ
- Nhận biết các nét cơ bản, nhận dạng các chữ cái và phát âm được chữ cái o, ô, ơ theo khả năng.

	- Đàm thoại, trò chuyện về tết Trung thu, về trường lớp, cô giáo, các  bạn, các hoạt động trong trường.

- Nghe đọc thơ, kể chuyện về trường lớp mẫu giáo, tết Trung thu.
* Văn học ( 3 Tiết)
 Dạy trẻ đọc thơ

- Gà học chữ.

- Tình bạn

Kể chuyện

- Giấc mơ kỳ lạ
* LQCC: 2 tiết
- Làm quen chữ cái o, ô, ơ 

( cs 91)
- Tập tô chữ cái: o, ô, ơ ( cs 90)
* TC phát triển ngôn ngữ: 
( GV tự chọn )

* Kể truyện sáng tạo về đồ dùng, đồ chơi, các hoạt động trong lớp.

	Phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội
	 5 tuổi

MT1: Biết vâng lời, giúp đỡ bố mẹ, cô giáo những việc vừa sức.

MT2: Thực hiện một số quy định ở lớp, nơi công cộng. 
 MT3: Có thói quen chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi và xưng hô lễ phép với người lớn. Sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp với tình huống. Biết rửa tay theo 6 bước rửa tay. Biết quy tắc 5 ngón tay, biết tự xúc cơm khi ăn.
4 tuổi

MT1: Biết vâng lời, giúp đỡ bố mẹ, cô giáo những việc vừa sức.

MT2: Thực hiện một số quy định ở lớp, nơi công cộng. 
MT3:  Biết nói lời cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép. Biết rửa tay theo 6 bước rửa tay. Biết quy tắc 5 ngón tay, biết tự xúc cơm khi ăn.
 2, 3 tuổi

MT1: Biết vâng lời, giúp đỡ bố mẹ, cô giáo những việc vừa sức.

MT2: Tập thực hiện một số quy định ở lớp, nơi công cộng. 
 MT3:  Biết nói lời cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép. Biết rửa tay theo 6 bước rửa tay. Biết quy tắc 5 ngón tay, biết tự xúc cơm khi ăn.
	5 tuổi

- Vâng lời, giúp đỡ bố mẹ, cô giáo những việc vừa sức.

- Một số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng ( để đồ dùng đúng chỗ, trật tự khi ăn, khi ngủ ).

- Nhận xét và tỏ thái độ với hành vi đúng, sai, tốt, xấu 
4 tuổi

- Vâng lời, giúp đỡ bố mẹ, cô giáo những việc vừa sức.

- Một số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng( để đồ dùng đúng chỗ, trật tự khi ăn, khi ngủ ).

- Nhận xét và tỏ thái độ với hành vi đúng, sai, tốt, xấu.

2, 3 tuổi

- Vâng lời, giúp đỡ bố mẹ, cô giáo những việc vừa sức.

- Tập một số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng( để đồ dùng đúng chỗ, trật tự khi ăn, khi ngủ ).

- Nhận xét và tỏ thái độ với hành vi đúng, sai, tốt, xấu.

	* HĐG: 


- Phân vai: Gia đình, bán hàng, lớp học, cô giáo
- Xây dựng: Xây trường mầm non
- Tạo hình: Tô, vẽ tranh về trường mầm non

- Sách truyện: Xem tranh, ảnh về trường mầm non.

- Học tập: Xếp hình chữ số.
- Âm nhạc: Hát, múa các bài hát trong chủ đề

- Thiên nhiên:  Chăm sóc cây xanh

* Lao động vệ sinh giá góc

* Kĩ năng xã hội: ( 2 tiết )
- Dạy trẻ các bước rửa tay 

( cs 15)
- Dạy trẻ kỹ năng cầm thìa xúc ăn bằng tay phải ( cs 20)


	Phát triển thẩm mỹ
	5 tuổi

MT1: Biết sử dụng các vật liệu khác nhau để làm một sản phẩm

( cs 102). Trẻ biết phối hợp màu sắc, hình dạng, đường nét để tạo ra sản phẩm tạo hình có nội dung, bố cục cân đối, màu sắc hài hòa. Nói được ý tưởng thể hiện trong sản phẩm tạo hình của mình ( cs 103).
MT2: Trẻ làm được đèn lồng trung thu từ nhiều nguyên vật liệu khác nhau. 

MT3: Nhận ra giai điệu ( vui, buồn, êm dịu) của bài hát hoặc bản nhạc trong chủ điểm trường mầm non, tết Trung thu.

 MT4: Chăm chú lắng nghe và hưởng ứng cảm xúc của bài hát trong chủ đề trường mầm non, tết Trung thu.
MT5: Hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm, phù hợp với săc thái, tình cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ.
MT6: Vận động nhịp nhàng phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát về chủ đề trường mầm non – tết Trung thu.
MT7: Trẻ biết tiếp cận âm nhạc đa văn hóa.
4 tuổi

MT1: Biết sử dụng các vật liệu khác nhau để làm một sản phẩm. Trẻ biết phối hợp màu sắc, hình dạng để tạo ra sản phẩm tạo hình có nội dung, bố cục cân đối, màu sắc hài hòa. Nói được ý tưởng thể hiện trong sản phẩm tạo hình của mình.
MT2: Trẻ làm được đèn lồng trung thu từ nhiều nguyên vật liệu khác nhau.
MT3: Nhận ra giai điệu ( vui, buồn, êm dịu) của bài hát hoặc bản nhạc trong chủ điểm trường mầm non, tết Trung thu.
MT4: Chăm chú lắng nghe và hưởng ứng cảm xúc của bài hát trong chủ đề trường mầm non, tết Trung thu.
MT5: Hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm, phù hợp với săc thái, tình cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ.
MT6: Vận động nhịp nhàng phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát về chủ đề trường mầm non, tết Trung thu
MT7: Trẻ biết cảm nhận âm nhạc đa văn hóa, dân ca vùng miền.
2, 3 tuổi

MT1: Biết sử dụng các vật liệu khác nhau để làm một sản phẩm. Trẻ biết phối hợp màu sắc, hình dạng để tạo ra sản phẩm tạo hình có nội dung, bố cục theo khả năng.
MT2: Trẻ làm được đèn lồng trung thu từ nhiều nguyên vật liệu khác nhau theo khả năng. 

MT3: Chăm chú lắng nghe và hưởng ứng cảm xúc của bài hát trong chủ đề trường mầm non, tết Trung thu cùng cô và các bạn.
MT4: Hát được giai điệu, lời ca các bài hát về tết trung thu, trường mầm non.
MT5: Vận động nhịp nhàng phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát về chủ đề trường mầm non, tết Trung thu theo khả năng.
MT 6: Bước đầu trẻ cảm nhận được âm nhạc đa văn hóa 
	5 tuổi

- Lựa chọn, phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm.

- Phối hợp các kĩ năng cắt, vẽ, xé, dán tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối 

- STEAM: Làm đèn lồng trung thu (EDP)
- Nghe và nhận ra sắc thái ( vui, buồn, tình cảm thiết tha) của bài hát, bản nhạc

- Nghe vầ hưởng ứng cảm xúc theo bài hát, bản nhạc.
- Hát các bài hát theo chủ đề: Trường mầm non, tết trung thu.
- Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái tình cảm bài hát.

- Vận động nhịp nhàng theo giai điệu bài hát.
- Trẻ vận động phù hợp theo nhịp điệu các bản nhạc đa văn hóa khi tham gia trò chơi âm nhạc.
4 tuổi

- Lựa chọn, phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm. Phối hợp các kĩ năng cắt, vẽ, xé, dán tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối

- Steam: Làm đèn lồng trung thu (EDP)
- Nghe và nhận ra sắc thái ( vui, buồn, tình cảm thiết tha) của bài hát, bản nhạc

- Nghe và hưởng ứng cảm xúc theo bài hát, bản nhạc

- Hát các bài hát theo chủ đề : Trường mầm non, tết Trung thu
- Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái tình cảm bài hát.

- Vận động nhịp nhàng theo giai điệu bài hát
- Vận động phù hợp theo nhịp điệu các bản nhạc đa văn hóa trong trò chơi âm nhạc.
2, 3 tuổi
- Lựa chọn, phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm. Phối hợp các kĩ năng tô màu, vẽ, dán tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối theo khả năng.
- Steam : Làm đèn lồng trung thu (EDP)
- Nghe và nhận ra sắc thái ( vui, buồn, tình cảm thiết tha) của bài hát, bản nhạc

- Nghe và hưởng ứng cảm xúc theo bài hát, bản nhạc
- Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái tình cảm bài hát theo chủ đề: Trường mầm non, tết Trung thu.
- Vận động nhịp nhàng theo giai điệu bài hát
- Hưởng ứng vận động theo nhịp điệu các bản nhạc đa văn hóa theo khả năng.
	* Tạo hình ( 3 tiết )
- Làm đèn lồng trung thu ( Quy trình EDP)
- Vẽ chân dung cô giáo
( mẫu)

- Cắt, dán trường mầm non 
(cs 7,8)
* Âm nhạc (3 tiết)
- DH: Đêm trung thu

- NH: Ánh trăng hòa bình ( chỉ số 99, 100)

- TCAN: Lắng nghe âm thanmh

 (EL 21)
- Vận động: Trường chúng cháu là trường mâm non. 
- NH: Đi học xa : Dân ca Việt Nam
TC: Tự chọn
- Biểu diễn cuối chủ điểm: Trọng tâm: Trường chúng cháu là trường mầm non.
NH: Mời bạn ăn
TC: Vũ điệu hóa đá( EL 32)

( Âm nhạc đa văn hóa)


